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Tổ: SỬ - GDKT&PL
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

NĂM HỌC 2024-2025

	TT
	Nội dung
	Năng lực và mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
%

	
	
	Điều chỉnh hành vi
	Phát triển bản thân
	Tìm hiểu và tham gia Hoạt động KT-XH
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	VD
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	VD
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	VD
	Biết
	Hiểu
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	1
	Bài 13. Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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	2
	1
	2
	12,5%

	2
	Bài 14. Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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	1d
	3
	4
	2
	22,5%
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	Bài 16. Chính quyền địa phương.
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	2
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	3
	2
	3
	20%

	4
	Bài 17. Pháp luật và đời sống.
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	3
	2
	3
	20%

	5
	Bài 19. Thực hiện pháp luật.
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	5
	3
	2
	25%

	Tổng số câu
	2
	4
	8
	
	
	
	14
	8
	4
	16
	12
	12
	

	Tổng số điểm
	0,5
	1,0
	2,0
	
	
	
	3,5
	2,0
	1,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	35
	
	65
	40
	30
	30
	100


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II- NH2024-2025

	STT
	Chủ đề
	Mạch kiến thức
	Mô tả các cấp độ nhận thức
	Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội.
	Điều chỉnh hành vi



	1
	Chủ đề 7. Hệ thống Chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	Bài 13. Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


	Nhận biết: 
· - Nêu được đặc điểm cơ bản trong hoạt động của Nhà nước

· - Liệt kê được các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Nhà nước CHXHCNVN.
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

· - Phân biệt được các đặc điểm và nguyên tắc hoạt động của Nhà nước CHXHCNVN.
	
	

	
	
	
	Vận dụng- vận dụng cao 
· - Tích cực chủ động tham gia các hoạt động góp phần xây dựng và củng cố bộ máy Nhà nước bằng những việc làm phù hợp 

· - Đồng tình ủng hộ đối với những hành vi thực hiện đúng, không đồng tình, phê phán các hành vi vi phạm quy định của Hiến pháp về bộ máy Nhà nước.
	
	

	2
	
	Bài 14. Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


	Nhận biết: 

· - Liệt kê được chức năng của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN VN.

· - Trình bày được cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN VN.
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

- Phân biệt được các chức năng của Quốc hội và các chức năng Chủ tịch nước, chính phủ nước CHXHCN VN.
	
	

	
	
	
	Vận dụng- vận dụng cao
· - Tích cực chủ động tham gia các hoạt động góp phần xây dựng và củng cố bộ máy Nhà nước bằng những việc làm phù hợp 

· - Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
	
	

	3
	Chủ đề 8. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Bài 16. Chính quyền địa phương


	Nhận biết: 
- Nêu được chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Xác định, phân biệt được chức năng chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
	
	

	
	
	
	Vận dụng- vận dụng cao 
- Tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tại địa phương.
 - Đánh giá được hiệu lực, hiệu quả trong một số hoạt động của Hội đồng nhân dân, và Ủy ban nhân dân
	
	

	4
	
	Bài 17. Pháp luật và đời sống.

	Nhận biết: 
· - Khái niệm của pháp luật.

· - Các đặc điểm (đặc trưng) của pháp luật.

· - Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

- Phân biệt được các đặc điểm (đặc trưng) của pháp luật

- Xác định được các hành vi cụ thể thể hiện vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.
	
	

	
	
	
	Vận dụng- vận dụng cao
· - Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật.

· -Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
	
	

	5
	
	Bài 19. Thực hiện pháp luật.


	Nhận biết: 
· - Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật.

· - Nêu được các hình thức thực hiện pháp luật.
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

· - Nhận biết các hình thức thực hiện pháp luật.

· - Phân biệt được các hình thức thực hiện pháp luật.
	
	

	
	
	
	Vận dụng- vận dụng cao
· - Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật.

· - Phân tích, đánh giá được việc thực hiện pháp luật trong một số tình huống thực tiễn.
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	Tổng số lệnh hỏi theo năng lực
	
	

	
	Tổng số điểm
	
	

	
	Tỷ lệ%
	
	


